
XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ 



 Mục tiêu học tập: 
Sau khi học xong bài này, học viên có khả năng 

1. Trình bày được nguồn gốc phát sinh, khối lượng , thành 

phần nước thải y tế 

2. Trình bày 05 bước cơ bản trong xử lý nước thải y tế 

3. Trình bày được cơ sở yêu cầu lựa chọn công nghệ xử 

lý nước thải y tế 

4. Trình bày được nguyên lý chung của các quá trình xử lý 

nước thải y tế 

5. Trình bày được công tác vận hành và bảo dưỡng hệ 

thống xử lý nước thải y tế 

6. Lập được kế hoạch vận hành và bảo dưỡng  xử lý 

nước thải y tế của 01 bệnh viện 

 



 

I. Nguồn gốc phát sinh, khối lượng , 

thành phần nước thải y tế  

 1.1.Các loại nước thải y tế: 

• Nước thải từ cơ sở KCB 

• Nước thải từ cơ sở dự phòng, nghiên cứu đào 
tạo y, dược và các cơ sở sản xuất thuốc… 

• Nước thải từ trạm y tế xã phường 

 



 

 

1. Nguồn gốc phát sinh, khối lượng , 

thành phần nước thải y tế (tt) 

 
 

Lượng nước thải bệnh viện 
• Cơ sở y tế lớn: 400 - 700 lít /giường. Ngày 
• Cơ sở y tế vừa và nhỏ: 300 - 500 lít /giường. ngày 

• Nước mưa: phụ thuộc diện tích và đặc điểm quy 
hoạch bệnh viện. 

• Phụ thuộc diện tích và đặc điểm quy hoạch BV: 
- TCXDVN 365: 2007” Bệnh viện Đa khoa- Hướng 

dẫn thiết kế 
- TCXDVN 4470: 2012 Tiêu chuẩn thiết bệnh viện 

đa khoa 

 



 

1. Nguồn gốc phát sinh, khối lượng , 

thành phần nước thải y tế (tt) 

 
THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI Y TẾ 

1) SS :75 đến 250 mg/L (Trần Đức Hạ, 1998) ( Chất ( tùy 

thuộc vào sự hoạt động của bể tự hoại) 

2) Các chỉ tiêu chất hữu cơ: Người  ta thường xác định tổng 
các chất hữu cơ thông qua chỉ tiêu COD, BOD. 

* BOD5  :  chỉ ra mức độ ô nhiễm các chất có khả năng oxy 

hóa sinh học: BT:120 đến 200 mg/L (Nguyễn Khắc Hải, 

2005) TN: 50 - 90 mg/l ( Nitow amoni) 

    Ô nhiễm thấp  < 200 mg/l); ô nhiễm TB ( 350 mg/l< 

BOD5 < 500 mg/l; ô nhiễm cao  500 mg/l< BOD5 < 750 

mg/l; ô nhiễm rất cao BOD5  >750 mg/l) 

 



THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI Y TẾ (tt) 
 

* COD: Chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải kể cả 

chất hữu cơ dễ phân hủy và khó phân hủy sinh học; BT: 

150 mg/l đến 250 mg/l. 

 Có thể phân loại: 

  COD < 400 mg/ lít : Ô nhiễm thấp 

   400 mg/ lít<COD < 700 mg/ lít : Ô nhiễm TB 

  700 mg/ lít<COD < 1500 mg/ lít : Ô nhiễm cao 

  COD > 1500 mg/ lít : Ô nhiễm rất cao 

 



THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI Y TẾ (tt) 
 

3) Các chất dinh dưỡng ( các chỉ số nitơ và 

phosphat) : gây hiện tượng nhiễm bẩn, 

nước có màu, mùi khó chịu đặc biệt điều 

kiện để bùng nổ tảo 

4) Các chất khử trùng và một số chất độc 

hại khác: Ảnh hưởng hiệu quả nếu áp 

dụng PP xử lý sinh học và các loại KL 

nặng sẽ gây ra ô nhiễm nguồn nước tiếp 

nhận 

 



THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI Y TẾ (tt) 

5) Các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải y tế: 

Samonella typhi, Samonella paratyphi, Shigella, 
vibrio cholarae, 

Ngoài ra còn chứa các VSV gây nhiễm bẩn từ 
nước phân: 

Coliforms và Fecal Coliforms; Fecal Streptococci, 
Clostridium perfrigens ( đánh giá bào tử sống 
sót) 



QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ 

QCVN 28:2010/BTNMT 

 TT Thông số Đơn vị Giá trị C 

A B 

1 pH  - 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

2 BOD5 (200C) mg/l 30 50 

3 COD mg/l 50 100 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,0 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 30 50 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 6 10 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 20 

10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 

11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 

12 Tổng coliforms MPN/ 100ml 3000 5000 

13 Salmonella Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH 

14 Shigella Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH 

15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH 



Nguồn và tính chất nước thải các 
loại hình cơ sở y tế 

a. Cơ sở KCB: 

Các hóa chất tráng, rửa phim 

Khu vực nha khoa: Hg, các Aldehyt, chất hữu cơ 
đặc biệt dầu mỡ động vật, nước giặt, lượng 
kháng sinh, chất khử trùng, dịch từ cơ thể 
người, hóa chất phòng thí nghiệm ngoài ra 
còn chứa nhiều rác  



Nguồn và tính chất nước thải các 
loại hình cơ sở y tế (tt) 

b) Cơ sở dự phòng, nghiên cứu đào tạo và sản 
xuất thuốc 

c) Trạm y tế xã phường 



 
Điều 14. Quản lý nước thải y tế 

 
1. Nước thải y tế phải quản lý, xử lý theo nội 

dung báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo 

vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc 

xác nhận.  

2. Sản phẩm thải lỏng được thải cùng nước 
thải thì gọi chung là nước thải y tế. 

 



II. CÁC GIAI ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ 

• Bước 1: (Xử lý sơ bộ chất lỏng độc hại) xử lý vi khuẩn 
lây nhiễm, các chất phóng xạ,… 

• Bước 2: (Xử lý bậc 1) loại bỏ các tạp chất dạng lơ lửng ( 
Các chất hữu cơ chiếm 60-70% sẽ có bùn thải) 

• Bước 3: (Xử lý bậc 2) là loại bỏ cacbon hòa tan và các 
dạng hợp chất nitơ, phốt pho nhờ vi sinh vật trong 
nước thải ( loại bỏ chất hòa tan bằng vi sinh) 

• Bước 4: Khử trùng ( diệt mầm bệnh) 

• Bước 5: Xử lý bùn thải ( Có thể chưa vi sinh vật phải xử 
lý bùn thải) 

 

 



Các giai đoạn phương pháp xử lý nước thải y tế 

Giai đoạn xử 
lý 

Phương 
pháp xử lý 

Công trình xử lý Hiệu quả xử lý 

Xử lý sơ bộ 

Vật lý - Hấp nhiệt - Khử khuẩn 

Hóa học 
- Trung hòa - Trung hòa, khử khuẩn 

Xử lý bậc 1 Cơ học 

- Song chắn rắc - Thu vớt rác và các tạp 
chất rắn lớn. 

- Bể lắng cát - Tách cát, xỉ 

- Bể lắng sơ cấp - Tách các chất hữu cơ 
không hòa tan 

Xử lý bậc 2 

Sinh học 

- Bãi lọc sinh học ngập nước (bãi lọc trồng cây), bể 
lọc sinh học nhỏ giọt, đĩa quay sinh học, bể hiếu 
khí truyền thống, bể hiếu khí hoạt động gián đoạn 
theo mẻ, bể hiếu khí thổi khí kéo dài, hồ sinh học, 
aerotank, mương ô xy hóa tuần hoàn...  

- Tách các chất hữu cơ 
hòa tan hoặc ở dạng 
keo. 

- Bể lắng thứ cấp - Tách bùn trong quá 
trình xử lý sinh học. 

Xử lý bùn cặn 
- Bể mê tan, sân phơi bùn, xử lý cơ học -  Ổn định và làm khô 

bùn cặn. 

Khử trùng 

Hóa học 
- Máng hòa trộn, bể tiếp xúc với chất khử trùng là 

clo, ozon. 
- Khử trùng nước thải. 

Hóa lý 
- Máng hòa trộn, bể tiếp xúc khử trùng bằng tia cực 

tím. 



SONG CHẮN RÁC 

a) Song chắn vớt rác thủ công b) Lưới chắn rác 

SCR được phân loại  theo cách vớt rác: 

+SCR vớt rác thủ công, dùng cho trạm xử lý có công suất nhỏ 

dưới 0,1 m3/ngày 

+SCR vớt rác cơ giới bằng các bằng cào dùng cho trạm có 

c.suất lớn hơn 0,1 m3/ngày 

Rác được vớt 2-3lần trong ngày và được nghiền để đưa về bể 

ủ bùn hoặc xả trực tiếp phía trước thiết bị. 



BỂ LẮNG NƯỚC THẢI 

BỂ LẮNG ĐỨNG BỂ LẮNG HAI VỎ 

+Bể lắng sơ cấp: đặt trước công trình xử lý sinh học dùng để 

gữi lại các chất hữu cơ không tan trong NT trước khi cho NT 

vào các bể xử lý sinh học và loại bỏ các chất rắn có khả 

năng lắng , và các chất nổi 

+Bể lắng thứ cấp: đặt sau công trình xử lý sinh học 



Bể lắng cát 

• Có tác dụng giữ cát lại với vận tốc lắng 18-
24mm/s, khỏi ảnh hưởng đến quá trình xử lý 

• Thời gian lắng cát không nhỏ hơn 30 s 



Xử lý bậc hai 
PP sinh học trong điều kiện nhân tạo 

• Bể lọc sinh học 

• Bể Arotank 

• Mương oxy hóa 

PP sinh học trong điều kiện tự nhiên 

Bãi ngập nước 

Hồ sinh học 

 



 
Nguyên lý chung của quá trình oxy hóa sinh hóa 

 
1.Di chuyển các chất gây ô nhiễm từ pha lỏng tới bề 

mặt của tế bào vi sinh vật do khuếch tán đối lưu và 
phân tử. 

2.Di chuyển chất từ bề mặt ngoài tế bào qua màng bán 
thấm bằng khuếch tán do sự chênh lệch nồng độ các 
chất ở trong và ngoài tế bào. 

3.Quá trình chuyển hóa các chất trong tế bào vi sinh vật 
với sự sản sinh năng lượng và quá trình tổng hợp các 
chất mới của tế bào với sự hấp thụ năng lượng. 

 



PP sinh học (tt) 
 Ba giai đoạn này có quan hệ chặt chẽ với nhau và quá trình 3 

đóng vai trò quan trọng trong XLNT. 

•  Nồng độ các chất ở xung quanh tế bào sẽ giảm dần.  

• Vai trò chủ yếu quyết định là các quá trình diễn ra bên trong 
tế bào vi sinh vật 

Các quá trình sinh hóa: 

• +QT hiếu khí:  chất hữu cơ + O2                vsv        CO2, H2O 

• +QT kỵ khí:    chất hữu cơ + O2           vsv        CH4, H2S, NH3, 
CO2 , H2O(có mùi, hàm lượng phụ thuộc vào chất hữu cơ)  
(coi oxy ở trong các liên kết như NO3-, SO42-,…) (ngoài các khí 
này còn có 1 ít chất hữu cơ không phân hủy gọi là chất trơ ). 

•   

 



Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên tốc độ 
oxy hóa sinh hóa 

 
 Các quy định đối với NT: 

1.  Ảnh hưởng của nhiệt độ 

2. Hàm lượng cặn lơ lửng 

3. Hàm lượng oxy hòa tan 

4. Ảnh hưởng của kim loại nặng 

5. Các nguyên tố dinh dưỡng và vi lượng 

6. Giá trị pH 

7. Nồng độ các muối hòa tan 

 



BỂ LỌC SINH HỌC 

 



BỂ AEROTEN 

 



Bể Aerotank thổi khí kéo dài 

 



Mương oxy hóa 

 



BÃI LỌC TRỒNG CÂY 



HỒ SINH HỌC 

 



KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI Y TẾ 

• NưỚc thải sau khi làm sạch đều khử trùng, 
trường hợp xử lý bằng hồ sinh học thì không 
cần khử trùng 



Khử trùng bằng tia cực tím 
Nguyên tắc: 

• Công suất phải phù hợp 

• Chỉ áp dụng với nước thải sau khi làm sạch sinh học 
hoàn toàn có khả hấp thụ tia cực tím 

• Lượng bức xạ:  

 Hiệu quả KT   Lượng bức xạ 

  90 %     150- 200 J/m2 

  99 %     200- 300 

99,9 %    300-500 



Đèn cực tím phải : 

• Đảm bảo khả năng bức xạ > 90% 

• Công suất đèn > 26,7 UV-W 

• Cường độ phát xạ  mỗi bóng đèn tại khoảng 
cách 1 m trong không khí cần đạt 190 µW/cm2 

• Các loại đèn thường được chế tạo dạng ống 
có chiều dài 0.75- 1,5 m, đường kính 1,5- 2,0 
m 

• Đèn bố trí theo modul 



KHỬ TRÙNG BẰNG CLO 
• Nước thải sau xử lý sinh học được khử trùng bằng Clo lỏng, 

nước zavel hay canxi hypoclorit 

• Liều Clo có hoạt tính qui định như sau: 
+ Nước thải xử lý cơ học là 10 g/m3 

+ Nước thải sau khi xử lý sinh học 3 g/m3 

+ Nước thải sau khi xử lý sinh học không hoàn toàn là 5 g/ m3 

Thời gian tiếp xúc với nước thải là 30 phút 

Trộn Clo  phải tiến hành bằng các thiết bị hòa trộn, máng trộn và 
bề mặt tiếp xúc 

 Vị trí châm Clo bố trí tại gần cửa vào bể tiếp xúc 

Bể tiếp xúc phải thiết kế để Clo và nước thải được xáo trộn 

Bồn lưu trữ Clo được chế tạo bằng vật liệu không ăn mòn và đặt 
chỗ  không có ánh sáng mặt trời, thoáng khí và cố định. Một 
trạm có tối thiểu 02 bồn dự trữ Clo 

 



KHỬ TRÙNG BẰNG OZON 

• Hệ thống khử trùng bằng ozon gồm thiết bị 
điều chế ozon  và thiết bị phản ứng 

• Thiết bị kín 

• Có chiều sâu 4-6 m 

• Thời gian tiếp xúc giữa nước với ozon là 10-20 
phút 



KHỬ TRÙNG SIÊU LỌC MBR 

• Kích thước lỗ 0.3- 0,5 µm 

• Có thể loại được 98 % vi khuẩn trong nước 
thải 

• Còn có chức năng tập trung bùn để tiếp tục xử 
lý nước thải. Màng MBR được rửa ngược bằng 
thủy lực theo chương trình tự động lập sẵn 



Xử lý bùn cặn 

• Làm khô bùn 

+ Sân phơi bùn 

+ Các thiết bị cơ khí 

PP ổn định bùn cặn 

+ Ổn định yếm khí bùn cặn 

+ Ổn định bùn cặn bằng hóa chất 



Sơ đồ công nghệ XLNT và phạm 
vi ứng dụng 



Cơ sở lựa chọn sơ đồ công nghệ XLNT 

• Số lượng, thành phần  các loại nước thải 

• Điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy 
văn của địa phương 

• Vị trí, diện tích đất và điều kiện cơ sở hạ tầng 
của bệnh viện 

• Nguồn tiếp nhận nước thải 

• Các điều kiện khác: kinh tế, xã hội… 

 



Yêu cầu khi lựa chọn sơ đồ công nghệ 

• Chi phí đầu tư 

• Chi phí vận hành 

• Trình độ công nhân vận hành 

• Tính linh động công nghệ, công trình và thiết 
bị 



Sơ đồ xử lý nước thải bậc 1 phân tán và 
khử trùng tập trung 

Nước thải vệ sinh tại các khoa điều trị 

Nước thải tắm giặt 

Xả ra môi trường 

bên ngoài 



Sơ đồ xử lý nước thải bậc một kết hợp xử lý 
bùn cặn 

 Thu gom nước thải  Lắng cát 

Lắng nước thải kết hợp ổn định bùn cặn lắng 

Khử trùng 

Xả ra môi trường bên ngoài 



Xử lý nước thải bậc 1 phân tán kết hợp xử lý 

sinh học nhân tạo tập trung 

 

Nước thải vệ sinh tại các khoa điều trị 

Nước thải tắm giặt 

Bể tự hoại 

Lắng cát 

Khử trùng  

Xả ra môi trường bên ngoài 

Bể xử lý sinh học  



Xử lý nước thải bậc 1 phân tán kết hợp xử lý sinh 
học trong điều kiện tự nhiên tập trung 

 

Nước thải vệ sinh tại các khoa điều trị 

Nước thải tắm giặt 

Bể tự hoại 

Lắng cát Khử trùng sơ 

bộ  

Xả ra môi trường bên ngoài 

Xử lý sinh học trong 

điều kiện tự nhiên 



Xử lý nước thải tập trung bằng phương 

pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo 

 Thu gom nước thải  
Lắng cát 

Lắng sơ cấp  

Khử trùng 

Xả ra môi trường bên ngoài 

Bể xử lý sinh học  

Ổn định 

bùn cặn 
 

                            



Xử lý nước thải tập trung bằng phương pháp 
sinh học trong điều kiện tự nhiên 

 
Thu gom nước thải 

Lắng cát 

Lắng sơ cấp kết hợp ổn định bùn cặn 

 

Xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên 

Xả ra môi trường bên ngoài 

Khử trùng sơ bộ  



Xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính trong 

bể Aeroten 

 

 

Song chắn 

rác 

 

Thu gom 

nước thải  

Ra cống 

thành phố 

hoặc ao,hồ 

Bể khử 

trùng 

Bể lắng 

đợt 2 

Be 

Aeroten 

Bể điều 

hòa 

Bể lắng 

đợt 1 

Bể nén 

bùn 



Xử lý nước thải theo nguyên lý AO trong 
công trình hợp khối 

 
Song chắn 

rác 

 

Thu gom 

nước thải 

Bể khử trùng 

 

Ngan lắng/ 

loc đợt 2 

 

Ngan hieu 

khi MBBR 

Ngan 

thiiếu khí 

Bể điều 

hòa 

Bể lắng 

đợt 1 

Bể nén 

bùn 

 

Ra cống thành 

phố hoặc ao,hồ 

 



Xử lý nước thải theo nguyên lý AAO trong 
công trình hợp khối 

 

 Xả ra môi trường 

Bể thu gom 

nước thải 

Anaerobic Anoxic Oxic 

Khử trùng   

Song 

chắn rác 

Hố bơm 

nước thải 

Bể lắng 

đợt 2 
Bể nén 

bùn 
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 HỆ THỐNG XLNT HỢP 

KHỐI 
 Dạng  bùn hoạt 

tính tiếp xúc 

 Dạng vật liệu mang di động  
MBBR 

Dạng MBR 



Công nghệ AAO 

• AAO là hệ thống  gồm các bể : Anaerobic (Yếm khí) – Anoxic 
(Thiếu khí) – Oxic (Hiếu khí) 

• Nguyên lý: Hệ vi sinh vật Yếm khí, Thiếu khí, Hiếu khí để 

xử lý nước thải. Dưới tác dụng phân hủy chất ô nhiễm 

của hệ vi sinh vật mà chất thải được xử lý trước khi xả 
thải ra môi trường 

• Phạm vi áp dụng: Xử lý các loại hình nước thải có hàm 

lượng chất hữu cơ cao như: Nước thải sinh hoạt, nước 

thải bệnh viện, nước thải ngành chế biến thủy hải sản, 

nước thải ngành sản xuất bánh kẹo - thực phẩm.. 

 



Công nghệ AAO (TT) 

• Quá trình Yếm khí: vi sinh vật yếm khí sẽ 

hấp thụ các chất hữu cơ hòa tan có trong 

nước thải, phân hủy và chuyển hóa chúng 

thành các hợp chất ở dạng khí. Bọt khí 

sinh ra bám vào các hạt bùn cặn. Các hạt 

bùn cặn này nổi lên trên làm xáo trộn, gây 

ra dòng tuần hoàn cục bộ trong lớp cặn lơ 

lửng. 



CÔNG NGHỆ AAO 

• Quá trình Thiếu khí: Tại bể Anoxic, trong điều kiện thiếu khí hệ vi 

sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua quá trình Nitrat 

hóa và Photphoril. 

• Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau : 

 Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là 

Nitrosonas và Nitrobacter.  Trong môi trường thiếu Oxi, các loại vi 

khuẩn này sẽ tách oxi của Nitrat (NO3-) và Nitrit (NO2-) theo chuỗi 

chuyển hóa :                              NO3
-  →  NO2

-  →  N2O  →  N2↑ 

 Khí Nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như 

vậy là Nitơ đã được xử lý. 

• Quá trình Photphorit hóa 

 Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. 

Các hợp chất hữu cơ chứa phốtpho sẽ được hệ vi khuẩn 

Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa 

phốtpho và các hợp chất có chứa phốtpho nhưng dễ phân hủy đối 

với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

•  
 



CÔNG NGHỆ AAO 

Quá trình Hiếu khí: Đây là bể xử lý sử dụng 

chủng vi sinh vật hiếu khí để phân hủy 

chất thải. Trong bể này, các vi sinh vật 

(còn gọi là bùn hoạt tính) tồn tại ở dạng lơ 

lửng sẽ hấp thụ Oxy và chất hữu cơ (chất 

ô nhiễm) và sử dụng chất dinh dưỡng là 

Nitơ & Phốtpho để tổng hợp tế bào mới, 

CO2, H2O và giải phóng năng lượng. 

•  
 



Tính ưu việt của công nghệ AAO 

 
  Thiết bị hiện đại với những đặc tính ưu việt về kết cấu, thi công, an 

toàn. Có khả năng chịu kiềm và axit tốt, không ăn mòn. 

 Hệ thống tiệt trùng bằng hóa chất có thể loại bỏ được hầu hết vi 
khuẩn có rong nước thải. 

 Thời gian lắp ráp ngắn, lắp ráp xong có thể xử dụng ngay, không 
cần thời gian dài để điều chỉnh và vận hành thử. 

 Không gian xây dựng nhỏ hơn các thiết bị xử lý truyền thống. 

 Không gây mùi do lắp đặt chìm và kín. 

 Với công suất xử lý nước thải càng lớn thì chi phí vận hành càng 
thấp. 

 Độ bền thiết bị lớn, hoạt động ổn định từ 20 đến 25 năm. Có thể tái 

sử dụng khi đơn vị di dời hoặc nâng cấp. 

•  
 



Vận hành bảo dưỡng và giám sát hoạt 
động các công trình XLNT 

• Nghiệm thu công trình 

• Đưa công trình vào hoạt động 

• Xây dựng quy trình vận hành (SOP) 

• Bảo hành và bảo trì công trình và thiết bị 

• Sửa chữa, khắc phục sự cố 

• Quan trắc môi trường và quan trắc nước thải 



ĐiỀU KiỆN ĐỂ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI HOẠT ĐỘNG Ổn định 

• Các hồ sơ: 

Hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình 

Các bản vẽ hoàn công 

Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt sử dụng các thiết 
bị, công trình xử lý nước thải 

Giấy phép xả thải cho phép đưa công trình vào 
hoạt động 



Các yêu cầu để khởi động các công trình xử lý nước thải bệnh viện 

Tên công trình Thời gian khởi động Yêu cầu quản lý vận hành trong thời 

gian khởi động 

Bể tự hoại Lắng cặn: Sau 1 - 3 ngày 

Lên men cặn lắng: Sau 3 tháng 

Đưa lượng cặn đã lên men bằng 

khoảng 15 - 20% dung tích phần chứa 

cặn để gây men 

Bể lắng hai vỏ Lắng cặn: Sau 3 - 5 ngày 

Lên men cặn lắng: Sau 3 tháng 

Đưa lượng cặn đã lên men bằng 

khoảng 15 - 20% dung tích phần chứa 

cặn để gây men 

Bể lọc sinh học Từ  2 - 3 tháng cho đến khi xuất 

hiện nitơrat trong nước thải sau xử 

lý 

Tăng dần lưu lượng nước thải từ 10 

đến 25% lưu lượng thiết kế. Thời gian 

1 chu kỳ tưới từ 5 đến 6 phút 

Bể Aeroten Từ 1 đến 2 tháng cho đến khi chỉ 

số bùn đo trong bình Imhoff là 200 

- 300 ml/l (nếu có bùn hoạt tính từ 

nơi khác đưa về thì thời gian này 

giảm xuống còn từ 2 tuần đến 1 

tháng) 

Cho bùn hoạt tính lấy từ nơi khác để 

sục khí với khoảng 30% lưu lượng 

nước thải trong thời gian đầu. Sau đó 

tăng dần công suất cấp nước thải cho 

đến khi chỉ số bùn là 200 - 300 mL/L 

Hồ sinh học Từ 2 đến 3 tháng sau khi hình 

thành hệ sinh vật trong hồ 

Giai đoạn đầu có thể bơm nước sông 

vào đầy hồ, sau đó xả nước thải dần 

dần vào hồ 

Bãi lọc ngập 

nước 

Từ 2 đến 3 tháng sau khi cây phát 

triển phía trên bề mặt 
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Vận hành bảo dưỡng và giám sát hoạt động các công trình 
XLNT y tế  

Trong thời gian đưa công trình vào hoạt động, phải tiến 

hành lấy mẫu, phân tích nước thải để xác định được là 

công trình đó có đảm bảo làm sạch theo yêu cầu hay 

không. Các số liệu thu nhận được trong giai đoạn này 

được bổ sung vào quy trình vận hành công trình xử lý 

nước thải. 
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Quản lý vận hành và bảo dưỡng các công trình xử lý nước 

thải y tế 

 
• Các công trình xử lý nước thải bệnh viện làm việc bình thường khi 

chế độ vận hành, bảo dưỡng được đảm bảo, quy trình hoạt động 

của các công trình và thiết bị thường xuyên được theo dõi và kiểm 

tra. 

• Chất lượng nước thải sau quá trình xử lý phải đảm bảo các tiêu 

chuẩn môi trường hiện hành. 

• Phải lập hồ sơ công nghệ cho toàn bộ trạm và cho từng công trình 

xử lý nước thải. Trong hồ sơ phải ghi rõ các số liệu kỹ thuật, công 

suất thiết kế, chế tạo và công suất vận hành thực tế của từng công 

trình và thiết bị. Trên cơ sở hồ sơ công nghệ này cần xác lập tải 

trọng giới hạn và chế độ vận hành từng công trình và thiết bị. 
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Các nguyên nhân chính làm cho các công trình xử lý nước 

thải làm việc không bình thường 

• Các công trình làm việc quá tải; 

• Các loại chất rắn không hòa tan lớn như cát, rác,.. trôi 

vào hệ thống thoát nước thải bệnh viện; 

• Sự cố mất điện; 

• Mưa to; 

• Không đảm bảo chế độ duy tu bảo dưỡng công trình và 

thiết bị đúng thời hạn; 

• Công nhân quản lý không thực hiện đúng nguyên tắc 

quản lý kỹ thuật công trình và an toàn lao động. 
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Biện pháp khắc phục 

• Thường xuyên kiểm tra lưu lượng thành phần và tính chất nước thải 

dòng vào. 

• Số lượng công trình ngừng làm việc để sửa chữa phải được xác 

định dựa vào chế độ vượt tải cho phép của các công trình còn lại. 

• Bảo trì bảo dưỡng thiết bị theo đúng hướng dẫn của nhà cung cấp. 

• Các thiết bị, đường ống, van khóa và công trình xử lý nước thải phải 

được bảo dưỡng thường xuyên. Quy trình bảo dưỡng máy bơm và 

các thiết bị được thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung ứng 

và lắp đặt. Tối thiểu mỗi năm một lần phải súc rửa lại đường ống 

cũng như tra dầu mỡ cho các van khóa. Tối thiểu 3 năm một lần 

phải xả khô để kiểm tra dò rỉ, sơn lại các công trình xử lý nước thải. 
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VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CT xử lý nước 
bậc 1 

1. Song chắn rác:  

- Thường xuyên vớt rác, duy trì dòng chảy 0,8-
1 m/s bằng thủ công hoặc bằng máy 

- Rác được vớt cho vào thùng có lỗ hở để làm 
ráo nước mang ra xử lý rác chung. 

- Công nhân vận hành phải mang, mặc bảo hộ 
lao động 

- Ghi chép tình hình hoạt động của thiết bị 

 

 



VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG (tt)  

2. Bể lắng cát: Phải giữ được các tạp chất vô cơ 

trước khi nước thải vào công trình tiếp theo. 

- Phải đảm bảo  chế độ của dòng chảy: vận tốc 

dòng chảy 0,15 -0,3 m/s, nếu có nhiều ngăn thì 

phải đóng mở một số ngăn. 

- Vận tốc dòng chảy trong bể lắng đứng 0,3 đến 

0,4 m/s 

- Các sự cố khi vận hành: cát trôi, phân phối và 

thu nước không đều ảnh hưởng dòng chảy khắc 

phục đo lượng cát trong bể, mỗi tháng phải xác 

định các chỉ tiêu của cát như độ ẩm, độ tro, cỡ 

hạt… 



VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG (tt) 
3, Bể lắng nước thải: Xả bùn cặn 

- Từ 1-2 lần trong ngày đối với bể lắng thứ cấp  
trước công trình xử lý sinh học 

- Từ 1-2 lần trong 01 ca đối với bể lắng thứ cấp  
sau công trình xử lý sinh học 

 bằng máy bơm bùn, khi xả bùn phải  xả từ từ 

- Phải theo dõi sự phân phối nước của từng bể 
lắng và thu hồi chất nổi và xả cặn 

- Phải thường xuyên rửa giếng bùn và  máng 
tập trung nước 

- Vận hành theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

 



VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CT xử lý nước bậc 2 

1, Bể sinh học: Tạo được màng sinh vật trên bề mặt vật 
liệu học thời gian này phải tưới nước đều ở nhiệt độ 
20 độ C ( 5-6 phút/ 01 CK) 

Đối với bể lọc sinh học: 

- Thường xuyên xem xét và tẩy rửa thiết bị phân phối 
nước. 

- Thường xuyên xem xét khoảng không ở đáy bể, các 
đường ống dẫn gió và máng thu nước để phát hiện 
cặn lắng 

- Loại trừ lớp bùn thối rữa trên bề mặt 

- Kiểm tra lượng không khí vào bể 

- Bùn và rác phải được vớt thường xuyên 



VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CT bể lắng kết hợp ổn định 

bùn cặn 

• 1, Bể lắng tự hoại: Bùn cặn phải được lấy ra từ 
6 tháng đến 01 năm/lần nhưng phải để lại 
20% để lên men làm mồi cho quá trình phân 
hủy 

• Váng cặn phải phá và vớt chống tắc ống 

• Nếu có mùi cho thêm vôi vào dòng nước thải 
chảy ra trong vài ngày 

2, Bể lắng 02 vỏ: Thường xuyên làm sạch máng 
và khe lắng, đồng thời phải tạo được hệ sinh 
vật trong ngăn bùn, thời gian hình thành 
khoảng 03 tháng,  

 



VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CT xử 
lý nước thải hợp khối 

• Gồm xử lý sinh học và khử trùng nước thải, 
lưu ý nguồn điện, nguồn nước thải, kiểm tra 
van ống đẩy máy bơm nước thải, máy thổi 
khí… 

• Các module xử lý Nt phải động tối thiểu 20 h/ 
ngày, thời gian ngừng không quá 2 h 

• Phải trực ca 



Quản lý giám sát hệ thống xử lý nước thải 

• Các bệnh viện và cơ sở y tế phải có biên chế cán bộ kỹ thuật và nhân 

viên quản lý vận hành trạm xử lý nước thải. Số lượng nhân viên từ 1 

đến 5 người, phụ thuộc vào công suất và công nghệ trạm xử lý nước 

thải. Cũng có thể bố trí kết hợp nhân viên quản lý vận hành lò đốt chất 

thải y tế với vận hành trạm xử lý nước thải. 

• Cán bộ kỹ thuật và nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải bệnh viện 

phải có được những kiến thức cần thiết về chất lượng, công nghệ xử lý 

nước thải và các điều kiện để trạm xử lý nước thải hoạt động bình 

thường. 

• Công nhân quản lý trạm xử lý nước thải phải được hướng dẫn về quy 

trình vận hành các công trình, các nguyên tắc về an toàn lao động và 

phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp phòng ngừa và khắc phục sự 

cố. 

• Nước thải sau khi xử lý phải được quan trắc thường xuyên, tối thiểu 3 

tháng/lần. Các thông số cần thiết phải quan trắc là: pH, chất rắn lơ 

lửng, BOD5, COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sunfua (tính theo 

H2S), N-NH4, N-NO3, PO4
3-, tổng coliform. Kết quả quan trắc phải được 

lưu giữ và báo cáo với cơ quan quản lý môi trường địa phương 
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Quản lý giám sát hệ thống xử lý nước thải ( tiếp theo) 

• Công nhân vận hành phải được trang bị đầy đủ dụng cụ đảm bảo an 

toàn lao động bao gồm: Mũ bảo vệ nếu có nguy cơ đồ vật rơi trong 

vùng khởi động, kính, tạp dề, ủng, găng - nếu có khả năng tiếp xúc với 

hóa chất. 

• Khi vận hành nên có người thứ hai để cứu trợ và đưa đi cấp cứu nếu 

có sự cố xảy ra. 

• Hàng ngày người vận hành phải ghi tình hình hoạt động của bể vào sổ 

trực ca. Hàng tuần phải phân tích các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu 

quả làm việc của công trình xử lý nước thải. 
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Các công việc hàng ngày 

68 

• Kiểm tra toàn bộ các thông số làm việc, tình trạng hoạt động của 
hệ thống thông qua bảng hiển thị (các chỉ số đồng hồ đo, đèn 
hiển thị trạng thái). 

• Rửa đầu đo DO: lau bùn dính vào màng bằng vải sạch, mỏng và 
thật mềm không đợc làm xước màng, rửa bằng nước sạch,  

• Kiểm tra hoạt động của các thiết bị đo on-line pH, DO, so sánh 
các giá trị của chúng với các giá trị đo bằng các thiết bị cầm tay, 
khi phát hiện các sai số giữa các giá trị lớn hơn 5%: rửa các đầu 
bằng nước sạch (như rửa đầu đo DO ở trên). Nếu sai số vẫn lớn, 
làm theo các chỉ dẫn trong Cẩm nang vận hành của thiết bị đo 
DO, pH do Các kỹ thuật viên có kinh nghiệm về các thiết bị đo 
thực hiện. 

 



Các công việc hàng ngày( tiếp) 
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• Chuyển chế độ chạy/nghỉ giữa các thiết bị 
(bơm, máy thổi khí) theo lịch đã định: 2 
ngày chuyển một lần đối với tất cả các thiết 
bị trong khu vực HTXL cũng như ở Trạm 
bơm cũ. Riêng máy thổi khí 02 -04 tiếng 1 
lần hoặc theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

• Kiểm tra rò rỉ trên đường ống, các thùng 
chuẩn bị hóa chất tại vị trí các mối nối. 

• Lần lượt xả cặn các Bể lắng đợt 1 và đợt 2. 
Mỗi thời điểm chỉ xả 1 bể, thời gian xả là 
theo chỉ dẫn của nhà cung cấp. 

 



Các công việc hàng ngày( tiếp) 
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• Xả cặn từ Bể keo tụ (xả cặn từ Bể này gần 
như đồng thời với xả cặn từ Bể lắng đợt 1, 
thời gian xả theo chỉ dẫn của nhà cung cấp. 

• Kiểm tra hoạt động của các máy thổi khí: 
mức, màu dầu bôi trơn, tiếng ồn, độ rung. 

• Kiểm tra hoạt động của các máy khuấy của 
Bể trộn, Bể keo tụ, thùng chuẩn bị Trợ keo 
tụ: tiếng ồn, độ rung. 

• Ghi chép đầy đủ các thông số của HTXL vào 
Nhật ký vận hành. 

 

 



Các công việc hàng tuần 
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• Chuẩn lại thiết bị đo pH, DO cầm tay - Các kỹ 
thuật viên có kinh nghiệm về các thiết bị đo thực 
hiện. 

• Rửa đầu đo pH, DO 

• Mua và pha chế hóa chất. 

 

 



Các công việc hàng tháng 
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• Chuẩn lại thiết bị đo pH, DO on-line - Các kỹ thuật 
viên có kinh nghiệm về các thiết bị đo thực hiện. 

• Xả cặn từ Bể phản ứng hiếu khí bằng cách mở van 
xả cặn của Bể phản ứng hiếu khí, quan sát nước 
chảy về hố ga tiếp nhận của Bể điều hòa 2, nếu n-
ước trong, dừng xả cặn. 

• Vệ sinh các máng trộn, máng thu nước của các bể 
nổi khỏi rêu, bùn lắng. 

 

 



Các công việc hàng quý 
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• Bảo dưỡng các bơm chìm - Các kỹ sư hoặc thợ cơ điện 
thực hiện. 

• Bảo dưỡng các máy thổi khí - Các kỹ sư hoặc thợ cơ 
điện thực hiện. 

• Thay dầu cho các máy khuấy của Bể trộn, Bể keo tụ - 
Các kỹ sư hoặc thợ cơ điện thực hiện. 

• Chuẩn lại các thiết bị đo on-line- Các kỹ thuật viên có 
kinh nghiệm về các thiết bị đo thực hiện. 

• Rửa giá thể vi sinh bằng cách thổi khí tăng cường (do 
nhà cung cấp quy định) 

• Lấy mẫu xét nghiệm các chi tiêu nước thải 

 

 



Các công việc hàng năm 
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• Bảo dưỡng các bơm chìm. 

• Bảo dưỡng các máy thổi khí. 

• Thay dầu cho máy khuấy của các thùng chuẩn bị Trợ keo 
tụ. 

• Bảo dưỡng, chuẩn lại các thiết bị đo lưu lượng nước và 
khí, đo mức nước. 

• Bảo dưỡng các thiết bị đo pH, DO on-line,  thay màng 
của điện cực DO nếu bị xước, hỏng. 

• Hạ thấp mức nước trong Bể phản ứng hiếu khí để kiểm 
tra giá thể vi sinh, thay thế những khối bị hư hỏng. 
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Hướng dẫn kiểm tra và  xử lý các tình huống gặp 
phải khi vận hành các thiết bị/công trình xử lý nước 

thải 
 Các công 

trình 

Hạng mục 

kiểm tra 

Tần suất kiểm 

tra 

Cách kiểm tra Hiện tượng Nguyên nhân Thao tác 

Các bể 

điều hòa 

Song chắn 

rác 

Hàng ngày Mở hố ga tiếp 

nhận nước thải, 

ước lượng 

chênh lệch mực 

nước 

Chênh lệch mức 

nước trước và sau 

song chắn rác > 

10cm 

Rác bám quá nhiều 

vào song chắn rác 

Vớt rác 

Mùi Khi kiểm tra 

các thiết bị pha 

chế hóa chất 

  Xuất hiện mùi Gioăng nước của 

nắp bể bị cạn nước 

Đổ đầy nước vào 

gioăng nước quanh 

nắp bể điều hòa 

Chất lượng 

nước vào bể 

ĐH  

9h00, 11h00, 

14h00, 17h00 

hàng ngày 

  Xuất hiện nhiều 

dầu mỡ 

  Đóng phai chắn 

cho đến khi nước 

vào bể hết mùi 

xăng dầu 

Điều kiện 

khuấy trộn 

Thường xuyên 

trong quá trình 

vận hành 

kiểm tra chênh 

lệch nhiệt độ 

của các ống dẫn 

khí xuống 2 Bể 

điều hòa 

1 trong 2 ống dẫn 

khí xuống bể 

không nóng hoặc ít 

nóng hơn đường 

ống kia 

mực nước trong 2 

bể chênh nhau 

nhiều dẫn đến khí 

không xuống 1 bể  

hoặc xuống ít hơn 

bể kia 

Mở hết van khí trên 

đường ống ít nóng 

hơn, khép bớt van 

khí trên đường ống 

nóng hơn cho tới 

khi hai đường ống 

nóng như nhau 
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Hướng dẫn kiểm tra và  xử lý các tình huống gặp 
phải khi vận hành các thiết bị/công trình xử lý nước 

thải (tiếp) 
 Các công 

trình 

Hạng mục 

kiểm tra 

Tần suất kiểm 

tra 

Cách kiểm tra Hiện tượng Nguyên nhân Thao tác 

Bể trộn 

và keo tụ 

đầu đo pH 

on-line 

Hàng ngày So sánh giá trị 

pH on-line và 

pH cầm tay  

sai số lớn hơn 5% Đầu đo bị bẩn, bị 

bùn lắng bao 

quanh 

Khuấy tan bùn 

xung quanh đầu 

đo. Rửa đầu đo pH 

Các máy 

khuấy 

    Các máy khuấy 

hoạt động không 

bình thường (tự 

dừng lại hoặc 

phát ra tiếng động 

lạ)  

Vấn đề về điện 

hoặc hỏng hóc cơ 

khí 

Tắt máy khuấy, 

mở tủ điều khiển 

tắt automat của 

máy khuấy, gọi 

thợ điện kiểm tra 

sửa chữa. 

Các Bể 

lắng  

Bùn nổi trên 

mặt nước 

Hàng ngày     Không xả bùn 

đúng quy định 

Khuấy tan bùn nổi 

thành cặn lắng, xả 

cặn theo quy trình. 

Bể phản 

úng hiếu 

khí 

Phân bố bọt 

khí 

Hàng ngày Quan sát - Phân bố không 

đều 

  

- Có vùng có khí, 

có vùng không có 

  

  

- Có thể do giá thể 

bị tắc 

- Có thể do hệ 

thống phân phối 

khí bị hở 

- Điều chỉnh các 

van trên đường 

ống khí xuống Bể 

- Rửa giá thể 

- Dừng hoạt động 

của Bể, tháo cạn 

bể, tháo giá thể vi 

sinh ở vị trí có 

nhiều bọt khí nhất, 

sửa chữa. 



Hướng dẫn kiểm tra và  xử lý các tình huống gặp phải 
khi vận hành các thiết bị/công trình xử lý nước thải 

(tiếp) 

Các 

công 

trình 

Hạng 

mục kiểm 

tra 

Tần suất 

kiểm tra 

Cách kiểm 

tra 

Hiện tượng Nguyên nhân Thao tác 

Đường 

ống, 

van 

khoá 

Trạng thái 

đường 

ống 

Hàng ngày Quan sát Có hiện tượng 

rò rỉ 

  Đóng khóa ở 

đầu đường 

ống, tắt thiết 

bị nối với ống 

đó, sửa chữa. 

Độ kín, 

hở của 

van khoá 

Hàng ngày Vận hành Rò rỉ hay 

hỏng hóc 

  Sửa chữa 

Khả năng 

đóng mở 

van khoá 

Hàng tháng Vận hành Không vận 

hành được 

  Sửa chữa 
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Trân trọng cảm ơn! 
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